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ĐỀ CƯƠNG HK II MÔN ĐỊA LÝ 8 ( Năm học 2019- 2020 )
Câu 1. Trình bày những biểu hiện về sự hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á?
- Nước phát triển hơn đã giúp đỡ cho các nước thành viên chậm phát triển đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất và chế biến lương thực, thực phẩm đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong khu vực và để xuất khẩu.

- Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.
- Xây dựng tuyến đường sắt, đường bộ từ Việt Nam sang Cam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po; từ Mi-an-ma qua Lào tới Việt Nam.
- Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

Câu 2. Địa hình nước ta có những đặc điểm chung nào?
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam (chiếm ¾ diện tích lãnh thổ). 
- Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người. 
Câu 3.  Trình bày và giải thích đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam?
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:

    + Số giờ nắng trong năm cao từ 1400 đến 3000 giờ

   +Nhiệt độ trung bình năm trên 21oC và tăng dần từ Bắc vào Nam.

   + Gió : Mùa Đông có gió mùa Đông Bắc lạnh khô,mùa Hạ có gió Tây Nam nóng ẩm.

  + Lượng mưa lớn (từ 1500-2000 mm) ,độ ẩm không khí cao (trên 80%).

- Khí hậu phân hóa đa dạng: Theo không gian (hình thành các vùng,miền , kiểu khí hậu) và theo thời gian ( hình thành các mùa khí hậu) 

- Khí hậu biến động thất thường:  Có năm rét sớm, có năm rét muộn, có năm bão nhiều , có năm ít bão, có năm mưa lớn, có năm khô hạn..

Câu 4:   Nêu tính chất phân hóa đa dạng và thất thường của khí hậu nước ta . Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết,  khí hậu nước ta đa dạng và thất thường ?
 * Tính chất đa dạng 

- Khí hậu có sự phân hóa đa dạng theo không gian và  thời gian hình thành các vùng,  miền, kiểu khí hậu khác nhau.

 - Nước ta có 2 miền khí hậu 

  + Miền khí hậu phía Bắc: từ dãy Bạch Mã trở ra, có mùa đông lạnh,  mưa ít,  mùa hạ  nóng ẩm mưa  nhiều 

  + Miền khí hậu phía Nam: từ dãy Bạch Mã trở vào , nhiệt độ cao quanh năm, có 2 mùa mưa và khô

 + Khu vực Đông trường Sơn ( từ 180B -> 110B ) có mùa mưa lệch hẳn vào thu đông 

 + Khí hậu biển Đông : mang tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương 

* Tính thất thường  

- Nhiệt độ , lượng mưa TB các năm thay đổi .

- Năm rét sớm,  năm rét muộn, năm mưa lớn , năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão...

* Những nhân tố chủ yếu  đã làm cho thời tiết,  khí hậu nước ta đa dạng và thất thường :  Vị trí địa lí, địa hình, gió mùa.

Câu 5.    Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu nào ? tại sao cần phải bảo vệ rừng ? Bảo vệ rừng có những lợi ích gì ? 

 * Địa hình nước ta hình  thành và biến đổi do những nhân tố chủ yếu sau : 

  -  Hoạt động kiến tạo, đặc biệt là hoạt động tân kiến tạo làm địa hình nước ta có diện mạo như hiện nay. 

  - Khí hậu nhiệt đới gió ẩm mùa , hoạt động của sinh vật. 

  - Hoạt động của con người . 

*  Cần phải bảo vệ  rừng vì :   

  -  Khi rừng cây bị chặt phá thì mưa lũ gây ra hiện tượng sạt lở, trượt đất, đất đai bị xói mòn, lũ quét, lũ bùn 

  -  Lợi ích của bảo vệ rừng : bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế lũ lụt, chống xói mòn,  xâm thực, bảo vệ đất, bảo vệ sự đa dạng sinh vật

Câu 6.  Cho biết một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam ?
-  Đất là tài nguyên quý giá .Việc sử dụng đất ở nước ta còn nhiều vấn đề chưa hợp lí.

-   Cần phải sử dụng hợp lí và có biện pháp cải tạo đất:

   + Chống xói mòn ,rửa trôi tại các vùng núi 
   + Cải tạo đất phèn,đấtt mặn tại các đồng bằng.
Câu 7.  Em hãy cho biết khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng gì? Bảo vệ rừng có lợi ích gì ?

* Khi rừng bị chặt phá thì mưa lũ sẽ gây ra hiện tượng: Sạt lở, trượt đất, đất đai bị xói mòn, lũ quét…

 * Bảo vệ rừng có lợi ích: Bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế lũ lụt, chống xói mòn, xâm thực, bảo vệ đất, bảo vệ sự đa dạng sinh vật… 
Câu 8.  Em hãy nêu giá trị kinh tế của sông ngòi nước ta? Kể tên một số sông lớn ở nước ta và ở địa phương em đang sinh sống. Theo em để dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta cần phải làm gì?

Sông ngòi nước ta có giá trị kinh tế rất lớn: 

- Cung cấp nước trong sinh hoạt sản xuất.

- Cung cấp thủy hải sản, thủy điện, điều hòa khí hậu, cung cấp phù sa

- Phát triển du lịch, giúp cân bằng sinh thái toàn cầu…

* Một số sông lớn ở trong nước và địa phương Bình Dương :
- Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Đà, sông ĐồngNai, sông Bạch Đằng, sông Thị Tính.

* Để dòng sông không bị ô nhiễm : 
- Cần xử lí nước thải của các khu công nghiệp, khu dân cư.

- Trồng rừng đầu nguồn,rừng ngập mặn

- Giảm bớt các chất phân hóa học, thuốc trừ sâu trong canh tác nông nghiệp.

- Xử lí kip thời các tàu chở dầu bị đắm...

Câu 9. Vì sao nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn là các sông nhỏ, ngắn và dốc ? 
- Lãnh thổ nước ta hẹp ngang và nằm sát biển.
- Địa hình Việt Nam có nhiều đồi núi ( chiếm ¾ diện tích) lại ăn lan sát ra biển.

Câu 10.  Dựa vào bảng thống kê dưới đây, em hãy rút ra nhận xét về hiện trạng sử dụng đất ở Bình Dương năm 2005 và năm 2019  

	Loại đất / Năm 
	2005
	2019

	Đất nông nghiệp (%)
	76,2
	64,8

	Đất phi nông nghiệp (%)
	19,6
	35,2

	Đất chưa sử dụng (%)
	4,2
	0


Nhận xét:

-Trong cơ cấu sử dụng đất ở Bình Dương năm 2005 có 3 loại đất: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng.

+Trong  đó loại đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ sử dụng nhiều nhất(76,2%) chủ yếu là đất trồng cây hàng năm , đất trồng cây lâu năm, đất chưa sử dụng chiếm 4,2%.
- Đến năm 2019 cơ cấu sử dụng đất có sự thay đổi , trong đó tỷ lệ nhóm đất nông nghiệp giảm, nhóm đất phi nông nghiệp tăng và đặc biệt diện tích đất chưa sử dụng không còn . Điều đó cho thấy Bình Dương đang tiến hành quy hoạch và sử dụng quỷ đất hợp lý hơn.
Câu 11 : Dựa vào bảng số liệu về diện tích đất ở Việt Nam hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu của 3 nhóm đất chính và cho nhận xét.
	Đất
	Đất Feralit
	Đất mùn núi cao
	Đất phù sa

	Diện tích
	65%
	11%
	24%


-Vẽ biểu đồ tròn  có chú giải, tên biểu đồ                                                                   

-Nhận xét: Nước ta có 3 nhóm đất chính trong đó nhóm đất Feralit chiếm diện tích lớn nhất (65%).
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